
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

559/2B, Khu Phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

25/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV PHAN KHÁNH

3703220357

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV PHAN KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982159169
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

4761(Chính)

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Đại lý du lịch
Chỉ hoạt động lữ hành quốc tế sau khi có giấy phép của Tổng 
cục du lịch

7911

6. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Không chứa than đá tại tỉnh Bình Dương

4661

9. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

10. Điều hành tua du lịch
Chỉ hoạt động lữ hành quốc tế sau khi có giấy phép của Tổng 
cục du lịch

7912

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Trừ hoạt động bến thủy nội địa

4663

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống 4633

15. Cổng thông tin 6312

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ môi giới kết hôn, nhận cha mẹ con nuôi, nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài

4610

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

23. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

24. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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1.500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074087002049

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 559/2B, Kp Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 559/2B, Kp Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHAN VĂN KHÁNH Nam
18/11/1987 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074087002049
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 559/2B, Kp Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 559/2B, Kp Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN KHÁNH Nam

18/11/1987 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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